
Phụ lục:  

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THI, HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT THANH HÓA  

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 

STT Điểm thi 

Đơn vị thuộc Điểm thi Số lượng 

thí sinh 

từng đơn 

vị 

Số lượng thí sinh 

và phòng thi của 

Điểm thi 

 

 

Ghi chú 

 

 

Mã 

ĐV 
Tên đơn vị 

Thí 

sinh 

Phòng  

thi 

1 THPT Đào Duy Từ 

001 THPT Đào Duy Từ 552 

760 32   
008 TTGDNN - GDTX TPTH 151 

007 THPT Đào Duy Anh 35 

156 TH,THCS&THPT Nobel School 22 

2 THPT Hàm Rồng 

002 THPT Hàm Rồng 576 

656 28 
 

  
Thí sinh tự do (CANV, PCCC, 

Biên phòng, Trại Giam) 
80 

  Thí sinh tự do    

3 THPT Nguyễn Trãi 
003 THPT Nguyễn Trãi 361 

535 23   
018 CĐ Công nghiệp TH (1) 174 

4 THPT chuyên Lam Sơn 
010 THPT chuyên Lam Sơn 385 

567 24   
009 THPT DTNT Tỉnh 182 

5 THPT Tô Hiến Thành 

004 THPT Tô Hiến Thành 301 

491 21   

157 CĐ Nghề số 4/BQP 105 

152 TC Kỹ Nghệ TH 7 

154 
TC Nghề Thanh, Thiếu niên 

khuyết tật, ĐBKK TH 
78 

6 TH,THCS&THPT Đông 
153 TH,THCS&THPT Đông Bắc Ga 71 

494 21 
 

 005 THPT Trường Thi 140 
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Bắc Ga 006 THPT Lý Thường Kiệt 109  

 

 

  

018 CĐ Công nghiệp TH (2) 174 

7 THPT Bỉm Sơn 
021 THPT Bỉm Sơn 335 

479 20   
024 TC Nghề Bỉm Sơn 144 

8 THPT Lê Hồng Phong 
022 THPT Lê Hồng Phong 277 

277 12 
   Thí sinh tự do   

9 THPT Sầm Sơn 
025 THPT Sầm Sơn 440 

520 19 
 

027 TTGDNN-GDTX TP. Sầm Sơn 80 

  Thí sinh tự do   

10 THPT Nguyễn  Thị Lợi 
026 THPT Nguyễn  Thị Lợi 371 

451 19   
155 

TC Nghề Thương mại - Du lịch 

TH 80 

11 THPT Chu Văn An 

028 THPT Chu Văn An 581 

695 29 
 

092 
CĐ Nông Nghiệp TH (CS2, 

PTNT) 
28 

013  THPT Nguyễn Huệ 86 

12 THPT Quan Hóa 

029 THPT Quan Hóa 237 

387 17 
 

031 THCS&THPT Quan Hóa 143 

030 TTGDNN-GDTX Quan Hóa 7 

  Thí sinh tự do   

13 THPT Quan Sơn 
032 THPT Quan Sơn 192 

294 13 
 

034 THCS&THPT Quan Sơn 102 

  Thí sinh tự do   

14 THPT Mường Lát 

035 THPT Mường Lát 240 

272 12 
 

036 TTGDNN-GDTX Mường Lát 32 

  Thí sinh tự do   
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15 THPT Bá Thước 
037 THPT Bá Thước 328 

528 22 
 040 THCS&THPT Bá Thước 200 

16 THPT Hà Văn Mao 

038 THPT Hà Văn Mao 270 

330 14 
 

039 TTGDNN-GDTX Bá Thước 60 

  Thí sinh tự do   

17 THPT Cầm Bá Thước 

041 THPT Cầm Bá Thước 377 

395 17 
 

043 TTGDNN-GDTX Thường Xuân 18 

  Thí sinh tự do   

18 THPT Thường Xuân 2 042 THPT Thường Xuân 2 237 237 10 
 

19 THPT Thường Xuân 3 044 THPT Thường Xuân 3 128 128 6 
 

20 THPT Như Xuân 

045 THPT Như Xuân 293 

526 22 
 

150 THCS&THPT Như Xuân 197 

046 GDNN-GDTX Như Xuân 36 

  Thí sinh tự do   

21 THPT Như Xuân 2 047 THPT Như Xuân 2 160 160 7 
 

22 THPT Như Thanh 

048 THPT Như Thanh 395 

583 25 
 

051 THCS&THPT Như Thanh 188 

  Thí sinh tự do   

23 THPT Như Thanh 2 
049 THPT Như Thanh 2 230 

353 15 
 050 TTGDNN-GDTX Như Thanh 123 

24 THPT Lang Chánh 

052 THPT Lang Chánh 373 

397 17 
 

053 TTGDNN-GDTX Lang Chánh 24 

  Thí sinh tự do   

25 THPT Ngọc Lặc  
054 THPT Ngọc Lặc  433 

697 30 
 058 TC Nghề Miền núi TH 264 

26 THPT Bắc Sơn 

057 THPT Bắc Sơn 215 

392 17 
 

151 THPT DTNT Ngọc Lặc 177 

  Thí sinh tự do   
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27 THPT Lê lai 
055 THPT Lê lai 316 

472 20 
 056 TTGDNN-GDTX Ngọc Lặc  156 

28 THPT Thạch Thành I 

059 THPT Thạch Thành I 355 

428 18 
 

062 TC Nghề Thạch Thành 73 

  Thí sinh tự do   

29 THPT Thạch Thành 2 
060 THPT Thạch Thành 2 277 

545 23 
 063 THPT Thạch Thành 4 268 

30 THPT Thạch Thành 3 061 THPT Thạch Thành 3 279 279 12 
 

31 THPT Cẩm Thủy 1 

064 THPT Cẩm Thủy 1 462 

510 22 
 

067 TTGDNN-GDTX Cẩm Thủy 48 

  Thí sinh tự do   

32 THPT Cẩm Thủy 2 065 THPT Cẩm Thủy 2 187 187 8 
 

33 THPT Cẩm Thủy 3 066  THPT Cẩm Thủy 3 180 180 8 
 

34 THPT Lê Lợi 
068 THPT Lê Lợi 536 

747 32 
 074 TTGDNN - GDTX Thọ Xuân 211 

35 THPT Lê Hoàn 
069 THPT Lê Hoàn 358 

555 24 
 071 THPT Thọ Xuân 4 197 

36 THPT Lam Kinh 
070 THPT Lam Kinh 293 

293 13 
   Thí sinh tự do   

37 THPT Thọ Xuân 5 073 THPT Thọ Xuân 5 245 245 11 
 

38 THPT Vĩnh Lộc 
075 THPT Vĩnh Lộc 482 

482 21 
   Thí sinh tự do   

39 THPT Tống Duy Tân 
076 THPT Tống Duy Tân 227 

267 12 
 078 TTGDNN-GDTX Vĩnh Lộc 40 

40 THPT Thiệu Hóa 

079 THPT Thiệu Hóa 552 

657 28 
 

083 TTGDNN-GDTX Thiệu Hoá  105 

  Thí sinh tự do   

41 THPT Lê Văn Hưu 081 THPT Lê Văn Hưu 478 546 23 
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092 CĐ Nông Nghiệp TH (CS1- NL) 68 

42 THPT Nguyễn Quán Nho 080 THPT Nguyễn Quán Nho 271 271 12 
 

43 THPT Triệu Sơn 1 

084 THPT Triệu Sơn 1 374 

548 23 
 

090 Phổ Thông Triệu Sơn 174 

  Thí sinh tự do   

44 THPT Triệu Sơn 2 
085 THPT Triệu Sơn 2 296 

578 25  
088 THPT Triệu sơn 5 282 

45 THPT Triệu Sơn 3 
086 THPT Triệu Sơn 3 289 

450 19 
 091 TTGDNN-GDTX Triệu Sơn (1) 161 

46 THPT Triệu Sơn 4 
087 THPT Triệu Sơn 4 289 

451 19 
 091 TTGDNN-GDTX Triệu Sơn (2) 162 

47 THPT Nông cống 1 

093 THPT Nông cống 1 489 

567 24 
 

098 TTGDNN-GDTX Nông Cống 78 

  Thí sinh tự do   

48 THPT Nông Cống 2 
094 THPT Nông Cống 2 290 

331 14 
 099 THPT Nông Cống 41 

49 THPT Nông Cống 3 095 THPT Nông Cống 3 352 352 15 
 

50 THPT Nông Cống 4 096 THPT Nông Cống 4 285 285 12 
 

51 THPT Đông Sơn 1 
100 THPT Đông Sơn 1 422 

700 30 
 102 PT Nguyễn Mộng Tuân 278 

52 THPT Đông Sơn 2 

101 THPT Đông Sơn 2 273 

349 15 
 

103 TTGDNN-GDTX Đông Sơn 76 

  Thí sinh tự do   

53 THPT Hà Trung 
104 THPT Hà Trung 533 

594 25 
 106 GDNN-GDTX Hà Trung 61 

54 THPT Hoàng Lệ Kha 
105 THPT Hoàng Lệ Kha 352 

352 15 
   Thí sinh tự do   

55 THPT Lương Đắc Bằng 108 THPT Lương Đắc Bằng 498 598 25  
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 Thí sinh tự do 
 

  Thí sinh tự do (CS Cơ động) 100 

56 THPT Hoằng Hóa 2 
109 THPT Hoằng Hóa 2 382 

456 19  
019 CĐ Bách Khoa VN 74  

57 THPT Hoằng Hóa 3 
110 THPT Hoằng Hóa 3 404 

626 27 
 115 THPT Hoằng Hóa 222 

58 THPT Hoằng Hóa 4 
111 THPT Hoằng Hóa 4 458 

684 29 
 114 TTGDNN-GDTX Hoằng Hóa 226 

59 THPT Ba Đình 
116 THPT Ba Đình 519 

519 22 
   Thí sinh tự do   

60 THPT Mai Anh Tuấn 117 THPT Mai Anh Tuấn 479 479 20 
 

61 THPT Nga Sơn 
120 THPT Nga Sơn 330 

470 20 
 121 TC Nghề Nga Sơn 140 

62 THPT Hậu Lộc I 
122 THPT Hậu Lộc I 450 

450 19 
   Thí sinh tự do   

63 THPT Hậu Lộc 2 
123 THPT Hậu Lộc 2 382 

669 28 
 126 THPT Hậu Lộc 3 287 

64 THPT Hậu Lộc 4 
127 THPT Hậu Lộc 4 399 

477 20 
 125 TTGDNN-GDTX Hậu Lộc 78 

65 THPT Quảng Xương 1  128 THPT Quảng Xương 1  551 551 23 
 

66 THPT Quảng Xương 2 
129 THPT Quảng Xương 2 401 

401 17 
   Thí sinh tự do   

67 THPT Quảng Xương 4 
130 THPT Quảng Xương 4 493 

570 24 
 133 TTGDNN-GDTX Quảng Xương 77 

68 THPT Đặng Thai Mai 
132  THPT Đặng Thai Mai 391 

456 19 
 017  CĐ KTKT Công Thương 65 

69 THPT Tĩnh Gia 1 
135 THPT Tĩnh Gia 1 625 

972 41 
 141 CĐ Nghề Nghi Sơn 347 
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70 THPT Tĩnh Gia 2 
136 THPT Tĩnh Gia 2 502 

594 25 
 139 TTGDNN-GDTX TX Nghi Sơn 92 

71 THPT Tĩnh Gia 3 
137 THPT Tĩnh Gia 3 565 

807 34 
 142 THCS&THPT Nghi Sơn 242 

72 THPT Tĩnh Gia 4  
140 THPT Tĩnh Gia 4  396 

396 17 
   Thí sinh tự do   

73 THPT Yên  Định 1 
143 THPT Yên  Định 1 658 

658 28 
   Thí sinh tự do   

74 THPT Yên Định 2 
144 THPT Yên Định 2 363 

538 23   
148 TTGDNN-GDTX Yên Định 175 

75 THPT Yên Định 3 
145 THPT Yên Định 3 275 

444 19   
146 THCS&THPT Thống Nhất 169 

  TỔNG SỐ    35640 1514   
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